TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 - ƯỚC NĂM 2018
1. Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo Giá so sánh 2010): 
Ước thực hiện tháng 4  năm 2018 đạt  97,655  tỷ đồng, lũy kế đạt 343,029 tỷ đồng, đạt 28,64% kế hoạch và tăng  8,48% so với cùng kỳ, trong đó: 

- Khối hợp tác xã giảm  14,04% do HTX Cơ Khí Nhà Rồng giảm hợp đồng sản xuất so với cùng kỳ; 

- Hộ sản xuất cá thể tăng  0,05%;

- DN Tư nhân giảm  63,20% do DNTN Chế biến thực phẩm Hạnh Phúc không hoạt động sản xuất đã chuyển sang thương mại;

- Công ty TNHH và Cổ Phần tăng 21,69%.

Các ngành tăng cao so với cùng kỳ gồm: ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng (công ty TNHH Hoàng Mỹ, công ty TNHH THuận Phát GM có doanh thu cao trong tháng); ngành sản xuất sản phẩm từ cao su (công ty TNHH Hồng Hà tăng đơn hàng sản xuất); ngành sản xuất trang phục (công ty TNHH Lộc Đức)

Bên cạnh đó các ngành giảm mạnh như: ngành sản xuất chế biến lương thực thực phẩm (DNTN Hạnh Phúc chuyển hoạt động sang lĩnh vực thương mại),  ngành sản xuất thuốc lá (công ty TNHH Khải Quân tạm ngưng hoạt động sản xuất, công ty TNHH Thùy Khanh giảm hợp đồng), ngành sản xuất máy móc thiết bị (công ty TNHH Thiên Hoà OW chuyển sang Quận 7); ngành sản xuất giường tủ bàn ghế (công ty TNHH Thiên Sa giảm hợp đồng sản xuất).
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	1.197,844
	316,227
	90,229
	97,655
	343,029
	28,64
	108,48

	GTSX (GSS)
	
	
	
	
	
	
	

	Phân theo TPKT
	
	
	
	
	
	
	

	- Kinh tế tập thể (HTX)
	
	2,165
	0,657
	0,768
	1,861
	
	85,96

	- Kinh tế cá thể (Hộ cá thể)
	
	103,888
	25,435
	26,142
	103,935
	
	100,05

	- Kinh tế tư nhân (DNTN)
	
	21,837
	3,040
	3,063
	8,037
	
	36,80

	- Kinh tế tư nhân (Cty TNHH & CP) 
	
	188,337
	61,097
	67,682
	229,196
	
	121,69


2.Tổng giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ: 

Ước tháng 04 năm 2017 đạt 2.187,478 tỷ đồng, lũy kế 8.042,552 tỷ đồng, tăng 21,10 % so với cùng kỳ và đạt 32,07%  kế hoạch, trong đó: Hợp tác xã đạt 89,361 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,11 %, tăng 9,5%; Hộ cá thể đạt 641,357 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,97 %, tăng 22,86% ; Cty TNHH, Cty Cổ Phần và DNTN đạt 7.311,834 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 90,92 %, tăng 21,11 % so với cùng kỳ. Mức tăng cụ thể của các ngành như sau:

- Thương mại: 5.325,694 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 66,22% , tăng 19,62 % so với cùng kỳ (trong đó bán buôn: 3.428,056 tỷ đồng; bán lẻ: 1.897,638 tỷ đồng); 

- Khách sạn - Nhà hàng : 271,551tỷ đồng, chiếm  3,38 %, tăng 31,05% so với cùng kỳ;

- Dịch vụ lữ hành: 198,819 tỷ đồng, chiếm 2,47% tăng 13,69% sovới cùng kỳ;

 - Vận tải : 547,740 tỷ đồng, chiếm  6,81 %, tăng  27,62 % so với cùng kỳ;

- Dịch vụ khác: 1.698,748 tỷ đồng, chiếm 21,12%, tăng 23,33 % so với cùng kỳ, trong đó dịch vụ Cảng: 865,743 tỷ đồng, chiếm  10,76 % và tăng 29,52 % so với cùng kỳ. 

Nhìn chung tổng doanh thu ngành thương mại – dịch vụ 4 tháng đầu năm tăng 21,10%  so với cùng kỳ.
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	Kế hoạch
	Kỳ trước
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	 A 
	 1 
	 2 
	 3 
	 4 
	 5 
	 6=5/1 
	 7=4/3 
	 8=5/2 

	 I. TỔNG MỨC BÁN RA 
	25.075,921
	6.641,093
	2.085,611
	2.187,478
	8.042,552
	32,07
	104,88
	121,10

	   - Hợp tác xã
	 
	81,607
	22,251
	23,834
	89,361
	 
	107,11
	109,50

	   - Hộ cá thể
	 
	522,011
	162,289
	164,807
	641,357
	 
	101,55
	122,86

	   - CTy TNHH, Công Ty Cổ phần & DNTN
	 
	6.037,475
	1.901,071
	1.998,837
	7.311,834
	 
	105,14
	121,11

	II. PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
	25.075,921
	6.641,093
	2.085,611
	2.187,478
	8.042,552
	32,07
	104,88
	121,10

	   1. Thương mại
	 
	4.452,349
	1.387,710
	1.464,754
	5.325,694
	 
	105,55
	119,62

	      - Bán buôn
	 
	3.256,467
	869,907
	949,667
	3.428,056
	 
	109,17
	105,27

	      - Bán lẻ
	 
	1.195,882
	517,803
	515,087
	1.897,638
	 
	99,48
	158,68

	   2. Khách sạn - Nhà hàng
	 
	207,208
	69,578
	76,482
	271,551
	 
	109,92
	131,05

	         - Khách sạn
	 
	2,857
	0,933
	1,010
	3,703
	 
	108,25
	129,61

	         - Nhà hàng
	 
	204,351
	68,645
	75,472
	267,848
	 
	109,95
	131,07

	   3. DV du lịch lữ hành 
	 
	174,884
	51,618
	53,294
	198,819
	 
	103,25
	113,69

	   4. Vận tải
	 
	429,203
	138,711
	139,890
	547,740
	 
	100,85
	127,62

	   5. DV khác
	 
	1.377,449
	437,994
	453,058
	1.698,748
	 
	103,44
	123,33

	       Trong đó: Dịch vụ Cảng
	 
	668,425
	228,066
	240,198
	865,743
	 
	105,32
	129,52


- Kim ngạch xuất, nhập khẩu

* Xuất khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện 4 tháng năm 2018 là 56,798 triệu USD, giảm 45,33 % so với cùng kỳ.

* Nhập khẩu: Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước thực hiện 4 tháng năm 2018 là  34,637 triệu USD, giảm 25,76% so với cùng kỳ.
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